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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 01 NĂM 2015
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 (theo gốc so sánh năm 2010) ước tăng 17,5% so với cùng kỳ (chủ yếu do năm trước Tết Nguyên đán rơi một phần vào tháng 01, thời gian sản xuất tháng 01 năm nay nhiều hơn). Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 10,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,4%, sản xuất và phân phối điện tăng 20,9%, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.
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Toàn ngành

Khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất và phân phối điện

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải


Những ngành có tốc độ tăng cao gồm: khai thác đá, cát, sỏi, đất sét tăng 23,6%; chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 16,1%; sản xuất sợi tăng 45,5%; sản xuất giày dép tăng 22,9%; sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, sản xuất mực in và ma tít tăng 39,7%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 16,1%; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét tăng 36,6%; sản xuất xi măng tăng 27,1%; sản xuất sắt, thép, gang tăng 31,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 30,8%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 22,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 68,4%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe tăng 46,2%... Tuy nhiên, một số ngành giảm so với cùng kỳ gồm: sản xuất đường giảm 4,5%; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 2,9% (Phụ lục 1).

Trong tháng, những sản phẩm có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: quặng apatit (+34,7%); alumin (+60,9%); ti vi (+88,7%); ô tô (+69,6%); thép cán (+17,8%); sắt thép thô (+71%); vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo (+14,8%); phân NPK (+18,5%); phân DAP (+117,6%); sữa tắm và sữa rửa mặt (+19,5%); xi măng (+27,1%); động cơ Diezen (+156,4%); máy công cụ (+66,7%)... Tuy nhiên, sản lượng một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: khí hóa lỏng (giảm 10,9%); polypropylen (giảm 10,5%); động cơ điện các loại (giảm 12,6%); phân đạm u rê (giảm 2,7%); phân lân (giảm 3,6%); sữa bột (giảm 18%)... (Phụ lục 2). 
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2. Tình hình tiêu thụ
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12 tăng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8%; sản xuất đồ uống tăng 7%; sản xuất trang phục tăng 16,1%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 27,7%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 11,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 55,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 24,6%...

Tính chung 12 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành tiếp tục có mức tiêu thụ tăng như: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,5%; sản xuất đồ uống tăng 6,4%; dệt tăng 6,1%; sản xuất da tăng 23,7%; sản xuất giấy tăng 8,1%; sản xuất hóa chất tăng 9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 46%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,2%... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2015 tăng 9,6% so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó: một số ngành có chỉ số tồn kho cao như: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11%; sản xuất đồ uống tăng 59,5%; dệt tăng 10,1%; sản xuất trang phục tăng 24,5%; sản xuất giấy tăng 100,1%; sản xuất thuốc tăng 15,4%; sản xuất kim loại tăng 32,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 37,8%... (nguyên nhân chủ yếu do: tồn kho theo kế hoạch để dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán).
Những ngành có chỉ số tồn kho giảm nhiều so với cùng thời điểm năm 2014 gồm: sản xuất thuốc lá giảm 34,8%; sản xuất da giảm 8,1%; sản xuất hóa chất giảm 15,4%; sản xuất thiết bị điện giảm 13,6%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 19,3%... (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
+ Ngành Điện: 
Tháng 01 năm 2015, điện thương phẩm ước đạt 10,89 tỷ kWh, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Trong đó, điện thương phẩm cho hộ công nghiệp và xây dựng ước đạt 6,1 tỷ kWh, tăng 12,94% so với cùng kỳ; điện thương phẩm của khối quản lý và tiêu dùng dân cư ước đạt 3,77 tỷ kWh, tăng 14,57%. Điện sản xuất đạt 12,3 tỷ kWh, tăng 24,5% so với với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 4,98 tỷ kWh, tăng 28,96% so với cùng kỳ.
Đối với công tác cấp nước phục vụ cho vụ Đông Xuân: Từ 0h00 ngày 19 tháng 01 đến 24h00 ngày 23 tháng 01 năm 2015 (tổng cộng 5 ngày) các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả khoảng 1,4 tỷ m3 nước đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. Trong thời gian lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội được duy trì vượt mức yêu cầu, mực nước trung bình toàn đợt 1 là 2,32 mét, mực nước lớn nhất đạt được là 2,5 mét. Kết thúc đợt 1, diện tích gieo cấy khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ có nước là 235.971 ha, chiếm 37,35% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

+ Ngành Dầu khí:
Ngay từ đầu năm ngành dầu khí đã triển khai tổng kết, đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế năm 2014 và đưa ra giải pháp thực hiện trong năm 2015 trong bối cảnh giá dầu trên thế giới xuống thấp và diễn biến khó lường. Công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ngoài nước; các dự án được đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra.

Sản lượng khai thác dầu thô trong tháng 01 ước đạt 1,62 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, dầu thô khai thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong nước đạt 1,47 triệu tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ, tại nước ngoài đạt 0,15 triệu tấn, bằng 98,3% so với cùng kỳ 2014; khai thác khí đốt (khí thiên nhiên) ước đạt 0,9 tỷ m3, tăng 5,8% so với cùng kỳ; khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 59 nghìn tấn bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2014; xăng, dầu các loại đạt 570,6 nghìn tấn, tăng 4,3% so với năm 2014. 

+ Ngành Than: Năm 2015, với dự báo kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, nhu cầu than trong nước (đặc biệt là than cho sản xuất điện) tăng, giá than cho điện đã được điều chỉnh tiến tới theo giá thị trường. Tuy nhiên với điều kiện khai thác ngày càng phức tạp dẫn đến chi phí khai thác ngày càng tăng, ngay từ đầu năm, ngành than đã quyết liệt triển khai các giải pháp như kiểm soát chi phí, định mức kinh tế - kỹ thuật; đổi mới, nâng cao hiệu quản hoạt động của các đơn vị thành viên; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa... với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Dự kiến tháng 01 năm 2015, than sạch toàn ngành ước đạt 3,56 triệu tấn tăng 13,1% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, dự kiến than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn ước đạt 3,73 triệu tấn tăng 12,5% so với cùng kỳ, than thành phẩm tổng số ước đạt 3,23 triệu tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ dự kiến tháng 01 của Tập đoàn ước đạt 3,0 triệu tấn, bằng 96,5% so với cùng kỳ, trong đó, than xuất khẩu ước đạt 117 ngàn tấn, than tiêu thụ trong nước ước đạt 2,89 triệu tấn.

4.2. Ngành Công nghiệp nặng
- Ngành Thép: trong tháng, ngành thép sản xuất ổn định. Sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu như sau: tháng 01 năm 2015, sản lượng sản xuất sắt thép thô ước đạt 280,4 nghìn tấn tăng 71% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thép cán ước đạt 307,9 nghìn tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng thép thanh, thép góc ước đạt 314 nghìn tấn, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, sản lượng thép các loại của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ước đạt 120,7 nghìn tấn, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2014.

Tháng 01, nhập khẩu thép các loại ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 91% so với cùng kỳ, trong đó nhập phôi thép đạt 133 nghìn tấn. 
Bước sang đầu năm 2015, tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do: giá các nguyên liệu đầu vào như phôi thép, thép phế, quặng sắt vẫn tiếp tục giảm, cùng với giá xăng dầu liên tục giảm gây tâm lý chờ đợi của khách hàng; nhu cầu thị trường chưa có sự tăng trưởng mạnh do không phải mùa cao điểm về xây dựng và các đơn vị thương mại hạn chế mua vào để tập trung vào công tác thu hồi công nợ; nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán để đẩy nhanh lượng hàng tồn kho giá cao ra thị trường và giữ thị phần.

- Ngành Phân bón và Hoá chất: tháng 01  năm 2015, sản lượng phân đạm urê ước đạt 177,3 nghìn tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014; phân NPK khoảng 186,9 nghìn tấn, tăng 18,5% so cùng kỳ; trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có sản lượng phân Urê tháng 01 năm 2015 ước đạt 30,6 nghìn tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ, sản lượng phân NPK ước đạt 123,7 nghìn tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ, sản lượng phân DAP ước đạt 32 nghìn tấn, tăng 117,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu phân bón tháng 01 năm 2015 tăng 35,6% về số lượng và giảm 57,4% về trị giá.
Theo quy định của Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì mặt hàng phân bón Urê không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Theo quy định trên thì sản xuất phân đạm Urê không được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, do vậy các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón Urê gửi hồ sơ kê khai giá điều chỉnh giá bán phân bón Urê (không có thuế giá trị gia tăng) ra thị trường bằng với mức giá bán khi có thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hiện nay, giá các mặt hàng phân bón đã giảm từ 2- 3% so với thời điểm cuối năm 2014. Nguyên nhân chính là do tác động của điều chỉnh giảm giá xăng dầu. Bên cạnh đó, nguồn cung phân bón trong nước đang vượt cầu, nhất là phân bón Urê.

- Ngành cơ khí, điện, điện tử: Gần dịp Tết Nguyên đán, các công ty sản xuất, kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh thực hiện những chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm tăng sức mua. Do đó, thị trường điện tử, điện lạnh thời điểm này khá sôi động. Các sản phẩm điện tử được người tiêu dùng quan tâm nhất vào thời điểm này là tivi, dàn âm thanh, loa và máy ảnh kỹ thuật số... 
Sản lượng ôtô tháng 01 năm 2015 ước đạt 14,2 nghìn cái, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng xe máy ước đạt 317,5 nghìn cái, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2014. 
4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ
- Ngành Dệt may: tính đến nay, nhiều doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng sản xuất đến hết quý I năm 2015, thậm chí một số doanh nghiệp lớn có đơn hàng sản xuất đến hết quý II cho sản phẩm hoàn tất. Trong tháng, sản lượng sản xuất so với cùng kỳ như: vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 25,2 triệu m2, tăng 9,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 61,0 triệu m2, tăng 14,8%; quần áo mặc thường ước đạt 264,7 triệu cái, tăng 3,6%. 

Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt và may mặc tháng 01 ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ.  

- Ngành Da giầy: Sản lượng giầy dép da tháng 01 năm 2015 ước đạt 24 triệu đôi, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 01 ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ.


Kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng trưởng mạnh chủ yếu do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia sản xuất, đa dạng nguồn cung nguyên liệu nhằm tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại, đồng thời cần có chiến lược nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu. 
- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: Sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Việc chuẩn bị hàng tới các nhà phân phối, bán lẻ đã được hoàn tất từ sớm. Những ngày sát tết, thời tiết ấm lên nên tiêu thụ bia, nước giải khát mạnh hơn so với cùng kỳ. Với sản phẩm rượu, mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng do tâm lý người tiêu dùng còn e ngại về chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân nên tiêu thụ giảm so với cùng kỳ. Do sức mua trên thị trường bia, rượu, nước giải khát sôi động khiến giá mặt hàng này cũng tăng khoảng 5,0 - 6,0%. 

Lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay rất đa dạng, phong phú nên người dân có nhiều lựa chọn hơn trong sử dụng sản phẩm đồ uống. Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 01 ước đạt 261,4 triệu lít, tăng 4,4% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 37 triệu lít, đạt 91,7% so với cùng kỳ; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt trên 122,9 triệu lít, đạt 96,2% so với cùng kỳ năm 2014). 

+ Sản phẩm rượu: cùng với sản phẩm Bia, Rượu cũng là mặt hàng tiêu dùng có nhu cầu tăng trong dịp lễ Tết.

Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội dự báo mức tiêu thụ của thị trường và chuẩn bị khoảng 2,8 triệu lít để phục vụ nhu cầu dịp Tết nguyên đán, chủ yếu là các loại rượu vodka và rượu đóng chai pet với giá bình dân nhằm phục vụ đại đa số người dân lao động.

Các sản phẩm rượu của các công ty hiện đang được bày bán ở nhiều kênh để phục vụ người tiêu dùng như tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cửa hàng bán lẻ ở các khu vực, kênh siêu thị và các nhà phân phối, đại lý. Các nhà phân phối đều được hưởng chế độ khuyến mại và chiết khấu thương mại cao, nhằm thúc đẩy tối đa việc tiêu thụ sản phẩm.

+ Nước giải khát:
Nước giải khát các loại phục vụ thị trường Tết ước đạt trên 500 triệu lít với đủ các chủng loại đa dạng như: nước ngọt có gas, nước ngọt không có gas, nước trái cây, nước uống tăng lực, nước tinh lọc và nước khoáng… Giá cả các mặt hàng Bia - rượu - nước giải khát xuất xưởng từ các Nhà máy hiện vẫn ổn định. 
- Ngành Thuốc lá: Cùng với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thuốc lá cũng là mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường cũng như có mức tồn kho hợp lý để giảm các chi phí, dự kiến sản lượng thuốc lá tháng 01 năm 2015 đạt 446,6 triệu bao, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Công tác chống thuốc lá lậu được triển khai mạnh mẽ.
- Các ngành khác: tháng 01 năm 2015, sản xuất ổn định, đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu 

Tháng 01, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,9 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng 12 năm 2014 và tăng 9,7% so với tháng 01 năm 2014, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 8,2 tỷ USD tăng 10,9% so với tháng 01 năm 2014 (Phụ lục 5). 
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ:

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 1,51 tỷ USD, giảm 0,9% và chiếm tỷ trọng 11,74% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: thuỷ sản giảm 9,7%; rau quả giảm 9,7%; cà phê giảm 2,6%; hạt tiêu giảm 20,6%; gạo giảm 2,3%.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản ước 0,4 tỷ USD, giảm 39,1% và chiếm tỷ trọng 3,12%, trong đó: than đá giảm 46,1%; dầu thô giảm 36,5%; xăng dầu các loại giảm 54,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 68,7%.
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt gần 10,15 tỷ USD, tăng 13,7% và chiếm tỷ trọng khoảng 78,7%, trong đó: thức ăn gia súc tăng 46,3%; phân bón các loại tăng 17,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 47,3%; sản phẩm từ cao su tăng 16,6%; vải các loại tăng 34,9%; xơ, sợi dệt các loại tăng 31,5%; giầy, dép các loại tăng 23,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, da giầy tăng 43,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 62,2%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 27,7%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 69%... Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc giảm 2,1%; hóa chất giảm 4,4%; sản phẩm chất dẻo giảm 2,5%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 4%; clanhke và xi măng giảm 29,4%... 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa khác ước đạt gần 0,84 tỷ USD, tăng 29,9% và chiếm tỷ trọng 6,44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Xét về giá, so với cùng kỳ, giá bình quân của một số mặt hàng tăng như: nhân điều tăng 15,8%; cà phê tăng 13,8%; gạo tăng 1,8%; giá hạt tiêu tăng 45,1%; chè các loại tăng 4,4%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 4,5%, quặng và khoáng sản khác tăng 34,3%... Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu giảm: cao su giảm 31,1%; dầu thô giảm 56,7%; xăng dầu giảm 27,3%; chất dẻo nguyên liệu giảm 26,7%; xơ, sợi dệt giảm 7,4%... 

Xét về lượng, riêng xuất khẩu nhân điều tăng 9,5%; sắn tăng 14,9%; cao su tăng 71,7%; dầu thô tăng 46,6%; chất dẻo nguyên liệu tăng 100,9% ..., một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm: cà phê giảm 14,5%; hạt tiêu giảm 41,3%; gạo giảm 4%; than đá giảm 57,9%; xăng dầu các loại giảm 38%; clanhke và xi măng giảm 31,1%...  
Xét theo thị trường, ước xuất khẩu vào thị trường Châu Á tăng 7,4%, chiếm tỷ trọng 49,19% tổng kim ngạch nhập khẩu; Châu Âu tăng 8,6% và chiếm tỷ trọng gần 20,15% (trong đó: EU tăng 10,5% và chiếm tỷ trọng 18,6%); thị trường Châu Mỹ tăng 12,8%, chiếm tỷ trọng 24,16%; thị trường Châu Phi tăng 5,5%, chiếm tỷ trọng 1,32%; sang thị trường Châu Đại Dương tăng 7,2%, chiếm tỷ trọng 2,3%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 2,88% (Phụ lục 6).
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2. Nhập khẩu 

Tháng 01, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng 12 năm 2014 và tăng 35,5% so với tháng 01 năm 2014, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng 41,4% so với tháng 01 năm 2014 (Phụ lục 7).
Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt gần 11,58 tỷ USD, tăng 32,5% và chiếm tỷ trọng 86,39%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,503 tỷ USD, tăng 44,9% và chiếm tỷ trọng 3,75%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 0,68 tỷ USD, tăng 27,2% và chiếm tỷ trọng 5,07%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 0,641 tỷ USD, tăng 132,3%, chiếm tỷ trọng 4,79% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét về kim ngạch, so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: hạt điều tăng 131,5%; thức ăn gia súc tăng 35,2%; nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 27,1%; quặng và khoáng sản khác tăng 51,5%; than đá tăng 56,4%; phân bón tăng 57%... Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: ngô giảm 21,3%; lúa mỳ giảm 21,5%; đậu tương giảm 41,5%; xăng dầu giảm 48,2%; nguyên liệu dược phẩm giảm 13,4%... 
Xét về lượng, so với cùng kỳ, lượng nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu như sau: hạt điều tăng 112,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 35,5%; than đá tăng 36,6%; khí đốt hóa lỏng tăng 140,6%; phân bón tăng 35,6%... Một số mặt hàng có lượng nhập khẩu giảm là: lúa mỳ giảm 6,2%; đậu tương giảm 37,1%; ngô giảm 12,1%...
Xét theo giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng như sau: hạt điều tăng 8,7%; than đá tăng 14,5%; quặng và khoáng sản khác tăng 11,9%; phân bón tăng 15,8%... Tuy nhiên, lúa mỳ giảm 16,2%; ngô giảm 10,5%; xăng dầu các loại giảm 42,1%; khí đốt hóa lỏng giảm 51,5%; chất dẻo nguyên liệu giảm 7,9%; cao su các loại giảm 13,1%; giấy các loại giảm 4%; bông các loại giảm 18,9%; xơ, sợi dệt các loại giảm 3,1%...
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Xét theo thị trường, nhập khẩu từ Châu Á tăng 34,8% và chiếm  gần 81,65% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu tăng 26,3% và chiếm tỷ trọng 6,87%, trong đó EU tăng 32,4%, chiếm tỷ trọng gần 5,88%; Châu Mỹ tăng 50,7% và chiếm tỷ trọng 7,96%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 0,15%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng gần 1,6% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,77% (Phụ lục 8).


3. Cán cân thương mại

Tháng 01 ước nhập siêu 0,5 tỷ USD, bằng 3,9% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,19 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 0,69 tỷ USD.
Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu:


Giá xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản tháng 01 năm 2015 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, phần nào bù trừ được mức giảm hoặc mức tăng không đáng kể trong sản lượng xuất khẩu của các mặt hàng này (lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm 45,3% so với cùng kỳ nhưng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này chỉ giảm 20,6%; lượng cà phê xuất khẩu giảm 14,4% nhưng kim ngạch chỉ giảm 2,6%, lượng hạt điều xuất khẩu tăng 9,5% nhưng kim ngạch tăng tới 26,9%, lượng gạo xuất khẩu giảm 4% trong khi kim ngạch giảm ít khoảng 2,3%)...  
Kim ngạch nhập khẩu tháng 01 năm 2015 tăng cao (+35,5%) so với cùng kỳ năm trước do thời điểm tháng 01 năm 2014 là tháng cận Tết Nguyên đán nên các hoạt động xuất khẩu không sôi động. Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của năm mới 2015, kim ngạch nhập khẩu của nhiều mặt hàng trong tháng 01 năm 2015 tăng khá cao như sắt thép; sản phẩm khác từ dầu mỏ; phân bón; điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu; vải; xơ sợi dệt... Việc nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào sản xuất thời điểm này đang thuận lợi hơn so với cùng kỳ do giá của hầu hết các mặt hàng đều có xu hướng giảm bởi ảnh hưởng của giá dầu (trừ phân bón và kim loại thường khác). 
4. Thị trường trong nước

Thị trường hàng hoá phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo nhu cầu mua sắm trong dịp tết. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng trước Tết Nguyên đán được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm... 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội tháng 01 ước đạt 275,454 nghìn tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 211,431 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,8%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 31,024 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2%, chiếm tỷ trọng 11,3%; du lịch ước đạt 2,238 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%, chiếm tỷ trọng 0,8% dịch vụ đạt 30,761 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%, chiếm tỷ trọng 11,2% (Phụ lục 9).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 giảm 0,2% so với tháng 12 năm 2014 và tăng 0,94% so với tháng 01 năm 2014. 
III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 12133/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2014 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Công Thương. Theo đó, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền năm 2015 là 60 văn bản, bao gồm: 6 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 47 Thông tư và 4 Thông tư liên tịch. 
Tính đến ngày 28 tháng 01 năm 2015, Bộ Công Thương đã trình/ban hành được 1 văn bản trong Chương trình (Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại).

2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế
- Công tác ASEAN:

+ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC):Chuẩn bị phương án và tham dự Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN (SEOM) lần thứ 46 từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 01 năm 2015 tại Kuala Lumpur, Ma-lai-xia. 

+ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân (AANZFTA): Bộ Công Thương đã góp ý về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Ốt-xtrây-lia- Niu Di-lân. 

- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):

+ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Tham gia đàm phán song phương với Hoa Kỳ trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); chuẩn bị nội dung và đàm phán song phương với Úc về một số nội dung Hiệp định TPP; chuẩn bị các nội dung đàm phán cấp trưởng đoàn Hiệp định TPP sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 01 đến 03 tháng 02 năm 2015 tại Hoa Kỳ.

+ FTA Việt Nam – EU (EVFTA): chuẩn bị phương án và tham dự Phiên đàm phán lần thứ 11 Hiệp định EVFTA tại Brúc-xen, Bỉ từ ngày 19 đến 23 tháng 01 năm 2015.
3. Công tác quản lý thị trường

Trong tháng 01 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường, cụ thể như:
- Công văn số 15/QLTT-CBL ngày 05 tháng 01 năm 2015 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá;
- Công văn số 42/QLTT-CHG ngày 08 tháng 01 năm 2015 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội về việc xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn hàng hóa; 

- Công văn số 215/BCT-QLTT ngày 09 tháng 01 năm 2015 chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết quả tháng 01 năm 2015: lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 28.521 vụ; phát hiện, xử lý trên 15.468 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng.

Về buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu: lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 138 vụ, xử lý 116 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 481.659.000 đồng; thu giữ 32.936 bao, 01 xe máy.

4. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 06 tháng 01 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 65/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. 
Ngày 09 tháng 01 năm 2015, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
Trên cơ sở đó, các đơn vị của Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động của đơn vị mình.
Bộ Công Thương đã có Công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm định phân bổ giao dự toán ngân sách 2015 cho các đơn vị. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ tiến hành giao dự toán cho các đơn vị theo quy định.
Ngày 26 tháng 01 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 851/BCT-TC gửi các đơn vị về việc chuyển số dư dự toán ngân sách năm 2014 sang quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2015 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính.
IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 02

Các Vụ/Cục/Tổng cục; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp thuộc Bộ cần bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 87/1014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong tháng 02 tập trung vào một số lĩnh vực sau: 

1. Khai thác tối đa nhu cầu thị trường trong nước, củng cố và phát triển hệ thống phân phối hàng hóa đến các vùng, miền nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống và đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường xuất khẩu mới; tiếp tục chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
2. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá nhằm bình ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết và sau Tết. Tiếp tục thực hiện các chương trình đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và mậu dịch biên giới; tích cực và chủ động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại biên giới, hải đảo.
3. Các doanh nghiệp tổ chức rà soát, cân đối đủ nhu cầu vốn, nhu cầu ngoại tệ, tranh thủ điều kiện thuận lợi khi đồng EUR giảm giá để nghiên cứu phương án đàm phán lựa chọn đồng tiền phù hợp trong nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngay từ tháng đầu năm 2015, trên cơ sở đó xây dựng cơ cấu, phương án huy động các nguồn vốn hợp lý, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho dự án và đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp.
4. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các chính sách quản lý các mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
5. Khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp cho các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ theo quy định.
 6. Các đơn vị căn cứ nội dung được phân công theo từng lĩnh vực tại Đề án Tái cơ cấu Ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án và Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu trong từng lĩnh vực cụ thể.
7. Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng rà soát thủ tục, quy trình cấp phép, thực hiện tối đa việc cấp phép trực tuyến đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch; rà soát, nghiên cứu bãi bỏ các thủ tục, giấy phép không cần thiết.
8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất cũng như tiêu dùng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thực hiện kế hoạch xả nước tại các hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014-2015; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả./.
	Nơi nhận:

- UB Kiểm tra TW;

- Ban Kinh tế TW;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- VP TW Đảng;

- VP Chính phủ;

- Bộ KH&ĐT;

- Mạng diện rộng VPCP;

- Lãnh đạo Bộ;

- Đảng uỷ Bộ;

- Các Vụ (qua mạng nội bộ);

- Lưu VT, KH (8).
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